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		Tổng số trẻ

	Tốt

	Khá

	Đạt yêu cầu

	Không đạt yêu cầu


			SL

	%

	SL

	%

	SL

	%

	SL

	%


	Kĩ năng tôn trọng, hợp tác, thân thiện, quan tâm, chia sẻ

	35

	5

	14,2

	8

	23

	11

	31,4

	11

	31,4


	Thực hiện các quy định, quy tắc trong sinh hoạt

	35

	4

	11,5

	9

	25,7

	10

	28,6

	12

	34,2




Dạy t

	· ẻ gấp quần áo


			· Dạy trẻ tự rửa mặt, rửa tay đúng cách


			· Kĩ năng tự bảo vệ bản thân trẻ và phòng chống xâm hại


	3

	Gia đình thân yêu của bé 

	· Không chơi các vật  gây nguy hiểm


			· Bé làm gì khi có trường hợp khẩn cấp


			· Không mở cửa cho người lạ


	4

	Một số ngành nghề

	· Gọn gàng, ngăn nắp


			· Kêu cứu, chạy khỏi nơi nguy hiểm


	5

	Thế giới động vật 

	· Không đến gần các con vật có thể gây nguy hiểm.


			· Xếp hàng chờ đến lượt


	6

	Thế giới thực vật Tết và mùa xuân

	· Không đi theo, nhận quà của người lạ


			· Không làm ồn nơi công cộng


			· Kĩ năng an toàn cho bé



Các phương tiện và quy định

	giao thông

	· Không nên ích kỉ, kiêu ngạo

	
			· An toàn giao thông 


	8

	Những hiện tượng thiên nhiên kì thú

	· Có ý thức bảo vệ, giữ gìn của công


			· Dạy trẻ ứng phó khi có kẻ trộm đột nhập vào nhà



	9

	Quê hương đất nước, Bác Hồ

	· Dạy trẻ lịch sự khi làm khách


			· Cách ứng phó khi bị lạc đường
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Tổng điểm: ………………………
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